A. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. : Trên Trái Đất có những đới thiên nhiên nào?
A. đới nóng, đới ôn hoà.
B. đới nóng, đới lạnh.
C. đới ôn hoà, đới lạnh.
D. đới nóng, đới ôn hoà, đới lạnh.
Câu 2. Sông có lưu vực lớn nhất thế giới?
A.Sông Amadon             B Sông Nin         C. Sông Ấn.           D. Sông Hằng .
Câu 3. Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?
A. Chất hữu cơ.	B. Khoáng chất. 	
C. Không khí. 	D. Nước.
Câu 4. Nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới là
A. đất đen.	B. đất pốt dôn. 	
C. đất đỏ vàng. 	D. đất khác.	
Câu 5. Đới nóng nằm trong khoảng từ
A. Xích đạo đến chí tuyến Bắc, Nam.           B. chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc.
C. chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. 	D. vòng cực đến hai cực Bắc, Nam.
Câu 6. Đất gồm có … tầng?
A. 5.                   B. 2.                                C. 4	                      D. 3.	
Câu 7. Thành phần nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong đất?
A. Không khí. 	B. Nước.
C. Chất hữu cơ.	D. Hạt khoáng. 	
Câu 8. Giới thực vật và động vật phong phú, đa dạng tập trung chủ yếu ở đới ?
A. Đới lạnh. 	B. Đới nóng.
C. Đới lạnh. 	D.  Hàn đới.
Câu 9: Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm gọi là:
A. Lưu lượng nước                                                    B. Hệ thống sông
C. Chế độ dòng chảy (thủy chế)                               D. Lưu vực sông
Câu 10: Các con sông  không có nguồn cung cấp nước từ:
A. Nước ngầm                                   B. Nước băng tuyết tan
C. Nước mưa                                     D. Nước biển
Câu 11. Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ nhỏ nhất trong đất?
A. Chất hữu cơ.	B. Khoáng chất. 	
C. Không khí. 	D. Nước.
Câu 12. Thành phần nào chiếm tỉ lệ cao nhất trong đất?
A. Không khí. 	B. Nước.
C. Chất hữu cơ.	D. Hạt khoáng. 	
Câu 13. : Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào?
A. một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
B. một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
C. hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
D. hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.
Câu 14. Lượng mưa trung bình năm 1000 mm đến 2000 mm thuộc đới  khí hậu
A.Đới đới lạnh                  B. hàn đới        C. đới ôn hoà.           D. Đới nóng.
Câu 15. Gió thổi thường xuyên ở đới lạnh
A.  Tây ôn đới                  B. Mậu dịch        C. Đông cực                D. Tín phong
Câu 16. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu
A. Khí quyển nhiều khí nhà kính.                   C. nhiệt độ không đổi.
B. nước biển tăng                                            D. thời tiết biến động.
II.TỰ LUẬN 
Câu 1 . Sông ngòi có vai trò gì trong đời sống của con người?
Câu 2 
a. Cho biết sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa? 
b. Phân tích tác động tích cực của thiên nhiên đến đời sống con người.
Câu 3 . a.Nêu các nhân tố hình thành đất. Nhân tố nào là quan trọng nhất
b. Cho biết sự khác nhau về thảm thực vật  đới nóng và đới ôn hòa. 

